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TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện việc đăng ký Danh mục xây văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Sở Tư pháp xin trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định về điều kiện tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
- Tại điểm d Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quy định:

“Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện). …”

- Tại Khoản 1 Điều 28 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định:

“Điều 28. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định:
1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. …” 

Đồng thời, căn cứ để ban hành Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang đã hết hiệu lực pháp luật. Do đó, việc Sở Tư pháp soạn thảo dự thảo Quyết định quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và thay thế Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh là cần thiết và đúng thẩm quyền.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích

Nhằm triển khai thực hiện tốt những nội dung được văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và để công tác quản lý cán bộ Ngành Tư pháp tỉnh được thống nhất, chặt chẽ. Việc xây dựng dự thảo nhằm góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chức danh quản lý của công chức trong cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay.
2. Quan điểm chỉ đạo

- Trên cơ sở của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Cụ thể, chi tiết Điều, Khoản, Điểm đã được các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định; có xét đến tình hình thực tế địa phương và điều kiện chuyên môn ngành tư pháp của tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

- Đảm bảo việc lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Kế thừa những quy định còn phù hợp của Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO
1. Xây dựng dự thảo và tổ chức lấy ý kiến đóng góp

Dự thảo được xây dựng trên cơ sở Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Sở Tư pháp thực hiện hệ thống hóa các quy định của pháp luật về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Quy định rõ về tiêu chuẩn chức danh và điều kiện bổ nhiệm áp dụng đối với các trường hợp khi xem xét đề nghị bổ nhiệm, bổ nhệm lại.

Sở Tư pháp đã tổ chức lấy ý kiến các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các tổ chức cá nhân có liên quan đối với nội dung của dự thảo Quyết định; đồng thời đăng dự thảo trên cổng thông tin điển tử của Sở Tư pháp và Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân.

Đến nay, Sở Tư pháp đã tổng hợp được      ý kiến đóng góp từ      cơ quan và hoàn chỉnh dự thảo ý kiến, tiếp thu và giải trình các ý kiến đóng góp.
2. Họp Hội đồng tư vấn thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

Theo Điều 121, 130 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Điều 50 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Sở Tư pháp đã thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định đối với dự thảo Quyết định quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang.

 Hội đồng được thành lập với 09 thành viên, trong đó, Giám đốc Sở Tư pháp làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên còn lại là đại diện phòng chuyên môn soạn thảo và đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ; Phòng Tư pháp thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, huyện Chợ Mới, huyện Tri Tôn.

Thành viên Hội đồng thảo luận những quy định của dự thảo Quyết định, đặc biệt là những quy định liên quan đến thời gian công tác trong lĩnh vực pháp luật, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các chức danh. Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình về những vấn đề có liên quan đến nội dung dự thảo theo đề nghị của thành viên Hội đồng. 

Kết thúc cuộc họp,    /9 thành viên Hội đồng thống nhất dự thảo đủ điều kiện trình UBND tỉnh về đảm bảo căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành; đảm bảo nội dung và hình thức văn bản (Đính kèm Biên bản cuộc họp).
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN
1. Bố cục

Dự thảo quyết định gồm 3 Chương, 11 Điều, cụ thể như sau:
- Chương I: Quy định chung, 02 Điều;

- Chương II: Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, 5 Điều;
- Chương III: Tổ chức thực hiện, 4 Điều. 
2. Nội dung cơ bản
Dự thảo Quy định về điều kiện bổ nhiệm, các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giải trình 02 nội dung sau:
Thứ nhất: Quy định điều kiện về thời gian công tác trong lĩnh vực pháp luật đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở là 05 năm và 03 năm. Đối với Trưởng, Phó phòng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là 04 năm và 02 năm. Điều kiện thời gian này dựa trên tình hình thực tế để đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm. Cụ thể đối với các khoản thời gian tối thiểu mà công chức, viên chức phải trải qua: 

- Thời gian tập sự: 12 tháng.

- Thời gian bồi dưỡng bổ nhiệm ngạch chuyên viên: 02 tháng.

- Thời gian hoàn thành trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc trung cấp lý luận chính trị - hành chính: 6 tháng. 
Ví dụ: Quy định thời gian công tác trong lĩnh vực pháp luật là 03 năm để được bổ nhiệm Phó trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở là 03 năm, theo đó thời gian tối thiểu để bổ sung điều, kiện tiêu chuẩn là 20 tháng (đã phân tích như trên), thời gian còn lại là 16 tháng để bổ sung kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn trong quá trình công tác.

Ngoài ra, thời gian trên có sự chênh lệch giữa cấp tỉnh và cấp huyện là do đặc thù các Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thường xuyên được điều động, luân chuyển hơn các Phòng, Đơn vị thuộc Sở Tư pháp.
Thứ hai: Quy định tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức được quy hoạch, bổ nhiệm những chức danh tương ứng. Trừ trường hợp áp dụng theo quy định của luật chuyên ngành, những trường hợp còn lại yêu cầu là tốt nghiệp Cử nhân luật trở lên.

 Việc quy định những điều kiện, tiêu chuẩn nên trên ngoài dựa trên tình hình thực tế của địa phương, kế thừa quy định còn phù hợp tại Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp cũng đã tham khảo một số tỉnh đã ban hành quy định trước đó, như: Bến Tre (Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND), Hà Giang (Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND), Hòa Bình (Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND), Lào Cai (Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND), …
Ngoài ra, dự thảo còn quy định về việc lấy ý kiến thống nhất giữa các cơ quan có liên quan về chức danh tư pháp và chức danh chuyên môn khác khi bổ nhiệm; Trách nhiệm của Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang. Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:                                                                                                            GIÁM ĐỐC
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Lưu: VT, STP.
Dự thảo
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